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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Phạm Trung Tuấn 

2. Ngày sinh: 10/08/1976 

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Phòng/ Khoa: Quản Trị Kinh Doanh  

Bộ môn:Quản Trị  

Chức vụ: Giảng viên 

5. Học vị: Tiến sĩ năm đạt: 2019 

6. Học hàm: …………………… năm phong: ……………….. 

 

7. Liên lạc:  
 

TT  Cơ quan Cá nhân 
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Địa chỉ 

Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh 

Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

236/11, Điện Biên Phủ, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
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Điện thoại/ fax 

Phone: +84  028 3724 4555 

Fax: (028) 37244 500 

 
0901096477 

3 Email info@uel.edu.vn tuanpt@uel.edu.vn 

 

8. Trình độ ngoại ngữ: 
 

 
TT 

 
Tên ngoại ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh x   x   x   x   

2              
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9. Thời gian công tác: 
 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

07/2021 – đến nay Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại học Kinh tế - Luật Giảng viên 

2019 – 2021 Khoa Kinh Tế - QTKD, Trường Đại học An Giang Phó Trưởng Khoa 

2014 - 2019 Đại học Tây Úc Nghiên cứu sinh 

2011 -2013 Khoa Kinh Tế - QTKD, Trường Đại học An Giang Trưởng bộ môn 

2008 - 2011 Khoa Kinh Tế - QTKD, Trường Đại học An Giang Phó trưởng bộ môn 

2001 - 2008 Khoa Kinh Tế - QTKD, Trường Đại học An Giang Giảng Viên 

 

10. Quá trình đào tạo: 
 

Bậc đào 

tạo 

Thời 

gian 

 

Nơi đào tạo 

 

Chuyên ngành 

 

Tên luận án tốt nghiệp 

 

 

Đại học 

1995 

1999 

- 
 

Đại học Cần Thơ 

 
Ngoại Thương 

Phân tích tình hình lưu chuyển hàng hóa và biện 

pháp nâng cao tốc độ lưu chuyển hàng hóa 

tại CAFATEX Cần Thơ 

 1995 

2000 

- 
Đại học Cần Thơ Quản Trị Kinh Doanh 

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại Công ty xây dựng 621, Quân Khu 9. 

 
Thạc sỹ 

2005- 

2007 

Asian Institute of 

Technology (AIT - 

Thailand) 

Regional and Rural 

Development Planning 

Agricultural Co-operatives in Vietnam and 

Their contributions to benefit the rural poor: A 

case study in An Giang Province. 

 
Tiến sỹ 

2014 

2018 

- The University of 

Western Australia 

Business 

Adminestration 

Factors Influencing Member Value in 
Agricultural Co-operatives in Vietnam 

Tiến 

Khoa 

học 

sỹ     

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học xã hội 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh 

- Chuyên môn: Marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp 

11.2 Hướng nghiên cứu: 

1. Marketing nông nông nghiệp 

2. Tác động kinh tế, xã hội của các hiện tượng đi dân 

3. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp 

…………………………………………………………………………………………………... 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 
 

 
TT 

 
Tên đề tài/dự án 

Mã số & 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 
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1  

Women entrepreneurs in Australia and 

Vietnam: Building capacity, building 

relationships 

 

Bộ Ngoại 

Giao và 

Thương Mại 

Australia 

(DFAT) 

6 tháng  

$33,578 AUD 

 

Tham gia 

 

2/02/2022 

 

Đã 

được 

nhiệm 

thu 

2  

Designing Payment for Forest Ecosystem 

Services (PFES) schemes to boost conservation 

behaviour and improve rural livelihoods 

AAGF-R3-

00215, Bộ 

Ngoại Giao và 

Thương Mại 

Australia 

(DFAT) 

 

 

1 năm 

 

149,257,500 

VND 

  

01/03/2022 

 

Đã 

được 

nhiệm 

thu 
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Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tp. Cần 

Thơ đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050 

 

UBND Tp. 

Cần Thơ 

 

 

1 năm 

  

Tham gia 

 

Đang thực 

hiện 
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Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Hậu 

Giang đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050 

 

UBND Tỉnh 

Hậu Giang 

 

 

1 năm 

  

Tham gia 

 

Đang thực 

hiện 

 

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 
 

 
TT 

 
Tên SV , HVCH, NCS 

 
Tên luận án 

 

Năm tốt 

nghiệp 

 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 
Trương Ngọc Như Uyên 

Factors Influencing Employees’ work 

motivation at Shopee Vietnam 

2022 Đại học 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

2 
Võ Thanh Trang 

Completing the marketing strategy for 

Vinh Hy Technology Company 

2022 Đại học 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

3 
Nguyễn Thị Hà Phương 

Factors affecting the brand loyalty of 

customers to Lee&Tee leather bag at 

Lee&Tee Vietnam Company Limited 

2022 Đại học 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

4  
 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Đánh giá mức độ nhận biết của người 

dân về thương hiệu Lien Viet 

Postbank chi nhánh An Giang tại TP. 

Long Xuyên 

 
 

2020 

 
 

Đại học 

 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
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 Nguyễn Ngọc Thanh 

Trang 

Xây dựng chiến lược phát triển  

thương hiệu cho khu du lịch rừng tràm 

Trà Sư 

 
2019 

 
Đại học 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

 
III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 
 

 
TT 

 
Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1 Agricultural Co-operatives in Vietnam 

and Their contributions to benefit the 

rural poor: A case study in An Giang 

Province. 

ISBN-10:  

9783639163926 

ISBN-13:  978-

3639163926 

VDM 2009 Tác giả Tuan 

Trung 

Pham 
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2 Mekong Handbook ISBN987-3-

7369-7363-3 

Cuvillier Verlag 2021 Đồng tác giả Pham 

Trung 

Tuan 

 
 

1.2. Sách xuất bản trong nước 

 
TT 

 
Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 
 

 
TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 
hay không) 

Điểm 

IF 

1     

2     

 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
Số hiệu ISSN Ghi chú 

  (chỉ ghi mã số)   

 
1 

Factors influencing on remaining a member in Vietnamese Co- 

operatives 
ST0009TT2 0866-7756  

 
2 

Factors influencing on Vietnamese Agricultural co-operatives’ 

performance: A Literature Review 
ST0009TT2 0866-7756  

3 Factors Influencing on Member Participation in Social Clubs: 

A study in Long Xuyen City, An Giang Province 
ST0009TT2 0866-7756  

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 
 

 
TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

ISBN 

 
Ghi chú 

1     

2     

 
2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

 

 
TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

ISBN 

 
Ghi chú 

1     

2     
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IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 
 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 
 

 
TT 

 
Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Số hiệu 

Năm 

cấp 

 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

3. Bằng giải pháp hữu ích 
 

 
TT 

 
Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Số hiệu 

Năm 

cấp 

 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

 

 lllllng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 
 

 
TT 

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 
 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

 2007 – Đến nay Phát triển cộng động dưa vào nội lực ABCD do Trung Tâm 

Trao Đổi Giáo Dục với Việt Nam tổ chức 

Giảng viên tập huấn, tư vấn 

chương trình đào tạo 

 2019 - 2020 Xây dựng và phát triển HTX du lịch tổng hợp cho người Dao 

Đỏ tại Xã Tả Phìn, TX Sapa, Lào Cai 

Chuyên gia tư vấn 

 2015 - 2018 Factors Influencing the Member Value in Agricultural Co- 

operatives in Vietnam, UWA Business School, University of 

Western Australia 

Nghiên cứu chính 

 2008 - 2010 Efficient business model for economically sustainable 

agriculture industry in An Giang province 

Tham gia 
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 2008 - 2009 Enhancement of rice farmer’s income through innovation in 

rice cultivation technology, diversification of farming 

systems and improved marketing practices. Research project 

funded by JICA’s Partnership programme 

Tham gia 

 2007 - 2009 Dự án “Con đường đến trường” PHE (Pathway to Higher 
Eduction) cho sinh viên yếu thế 

Giảng viên tập huấn 

 2007 - 2009 Benefits of bio-pesticides on rice production in Southern of 
Vietnam. Research projected funded by Sinh Thanh company 

Tham gia 

 9/2009 Community-Based Microfinance 

Coady International Institute - St. Francis Xavier University, 

Canada 

Tham gia 

 12/2007 Asset-Based and Community Driven Development (ABCD) 

Coady International Institute - St. Francis Xavier University, 

Canada 

Tham gia 

 2007 Application of rural micro finance mechanism in An Phu, 

Chau Phu and Tan Chau districts in An Giang province. 

Research projected funded by the Pacific Links Foundation 
and AUAID 

Tham gia 

   Tham gia 

 06 – 08/2006 Language and Cultural Exchang, 

Spring International Language Center - University of 

Arkansas, USA 

Tham gia 

 
 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 
 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

1 02/2020 – đến 

nay 

Journal of Educational management Academic Reviewer 

2 11/2019 – 

06/2021 

Hội đồng khoa học Khoa Kinh Tế - QTKD, Đại học An 

Giang 

Thành viên hội đồng 

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 
 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

1 02/2020 – đến 

nay 

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia Academic Reviewer: Bình 

duyệt các bài báo khoa học 

    

 

Ngày 12 tháng 05 năm 2022 

Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 

 

Phạm Trung Tuấn 

 


